
 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 61 
GVCN: Huỳnh Thị Ngọc Huyền (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Huyền GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
AI -PRO - AI - PRO 1 Toán - Trung (toan) AV -EMG - EMG 61 GDDP -Onl – C. Hạnh 

Toán - Trung (toan) AV -EMG - EMG 61 AVPT - C. B.Hồng KHTN - C. Hai AV -EMG - EMG 61 HĐTN HN - C. Huyền 

Onl 

GDTC - T. Nhựt AV -EMG - EMG 61 AV -EMG - EMG 61 Tin-ICDL - C. D Trinh AV -EMG - EMG 61  

GDTC - T. Nhựt AV -EMG - EMG 61 AV -EMG - EMG 61 LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
Văn - C. Hương  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - C. Hai AVPT - C. B.Hồng CNghệ - C. Ng. Anh KHTN - C. Hai LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
 

Stem - Robo - Stem -

robo 6 
VHNT - VHNT 6 Nhạc - C. Phượng LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
Tin - T. H. Châu  

KNCDSo - KNSO 1 GELA - GELA 1 Stem - Robo - Stem -

robo 6 
HDTN HN -3 - C. Yến Văn - C. Hương  

MT - C. Huyền GELA - GELA 1 Toán - Trung (toan) Văn - C. Hương Văn - C. Hương  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 62 
GVCN: Nguyễn Minh Tuấn (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - T. Tuan Văn - C. Nhung AV -EMG - EMG 62 KHTN - T. Tuan Toán - C. Hoa HĐTN HN - T. Tuan 

Onl 

KHTN - T. Tuan AV -EMG - EMG 62 AV -EMG - EMG 62 HDTN HN -3 - C. Yến AV -EMG - EMG 62 GDDP -Onl – C. Hạnh 

MT - C. Huyền AV -EMG - EMG 62 GDTC - T. Nhựt AVPT - T. Khang (AV) AV -EMG - EMG 62  

CNghệ - C. Ng. Anh AV -EMG - EMG 62 GDTC - T. Nhựt Toán - C. Hoa AV -EMG - EMG 62  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - C. Nhung KNCDSo - KNSO 1 GELA - GELA 1 VHNT - VHNT 6 Stem - Robo - Stem -

robo 6 
 

Văn - C. Nhung Nhạc - C. Phượng GELA - GELA 1 Tin-ICDL - C. D Trinh LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
 

Stem - Robo - Stem -

robo 6 
KHTN - T. Tuan AI -PRO - AI - PRO 1 LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
Toán - C. Hoa  

AVPT - T. Khang (AV) GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 

LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
Tin - T. H. Châu Văn - C. Nhung  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 63 
GVCN: Tạ Uyên Vy (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. U. Vy Văn - C. U. Vy KNCDSo - KNSO 1 LSDL - C. Dung-Sử LSDL - C. Dung-Sử  

HĐTN HN - C. U. Vy Văn - C. U. Vy Toán - C. Hoa TATC - T. Thanh (AV) Tin-ICDL - C. D Trinh  

AI -PRO - AI - PRO 1 AVPT - T. Thanh (AV) Nhạc - C. Phượng HDTN HN -3 - C. Yến KHTN - C. Dung (ly)  

MT - C. Huyền GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
CNghệ - C. Ng. Anh Văn - C. U. Vy Stem - Robo - Stem -

robo 6 
 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - T. Nhựt VHNT - VHNT 6 Tin - T. H. Châu KHTN - C. Dung (ly) Toán - C. Hoa  

GDTC - T. Nhựt AVPT - T. Thanh (AV) LSDL - C. Dung-Sử KHTN - C. Dung (ly) Toán - C. Hoa  

TATC - T. Thanh (AV) GELA - GELA 2 TATC - T. Thanh (AV) Văn - C. U. Vy Stem - Robo - Stem -

robo 6 
 

GDDP - C. Hảo GELA - GELA 2 Toán - C. Hoa AVPT - T. Thanh (AV) KHTN - C. Dung (ly)  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 64 
GVCN: Nguyễn Thị Nhất Thanh (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Thanh TATC - T. B. Khang KNCDSo - KNSO 2 TATC - T. B. Khang GDTC - C. Thanh  

HĐTN HN - C. Thanh KHTN - C. Hai LSDL - C. Dung-Sử Tin-ICDL - T. H. Châu GDTC - C. Thanh  

AVPT - T. B. Khang Văn - C. Nhung CNghệ - C. Ng. Anh AVPT - T. B. Khang Văn - C. Nhung  

Toán - Trung (toan) GDDP - C. Hảo Nhạc - C. Phượng Toán - Trung (toan) Văn - C. Nhung  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VHNT - VHNT 6 KHTN - C. Hai GELA - GELA 2 HDTN HN -3 - C. Yến Toán - Trung (toan)  

KHTN - C. Hai KHTN - C. Hai GELA - GELA 2 LSDL - C. Dung-Sử Stem - Robo - Stem -

robo 6 
 

AI -PRO - AI - PRO 1 MT - C. Huyền TATC - T. B. Khang Toán - Trung (toan) Văn - C. Nhung  

AVPT - T. B. Khang Stem - Robo - Stem -

robo 6 

GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
Tin - C. D Trinh LSDL - C. Dung-Sử  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 65 
GVCN: Nguyễn Ngọc Anh (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Ng. 

Anh 
KHTN - C. Hai TATC - T. Thanh (AV) TATC - T. Thanh (AV) KHTN - C. Hai  

HĐTN HN - C. Ng. 

Anh 
CNghệ - C. Ng. Anh GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
Tin - C. D Trinh KHTN - C. Hai  

GDTC - C. Thanh Văn - C. Lài AVPT - T. Thanh (AV) LSDL - C. Dung-Sử Toán - Trung (toan)  

GDTC - C. Thanh AVPT - T. Thanh (AV) KNCDSo - KNSO 2 HDTN HN -3 - C. Yến Nhạc - C. Phượng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TATC - T. Thanh (AV) Văn - C. Lài GDDP - T. Hiền Văn - C. Lài LSDL - C. Dung-Sử  

MT - C. Huyền Văn - C. Lài VHNT - VHNT 6 AVPT - T. Thanh (AV) Toán - Trung (toan)  

Toán - Trung (toan) KHTN - C. Hai LSDL - C. Dung-Sử GELA - GELA 2 Tin-ICDL - T. H. Châu  

Toán - Trung (toan) AI -PRO - AI - PRO 1 Stem - Robo - Stem -

robo 6 
GELA - GELA 2 Stem - Robo - Stem -

robo 6 
 

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 66 
GVCN: Trương Tuấn Khang (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - T. Khang 

(AV) 
AVPT - T. Khang (AV) Nhạc - C. Phượng AV- IMS - T. Khang 

(AV) 
KHTN - T. Tuan  

Văn - C. Lài AV- IMS - T. Khang 

(AV) 
GELA - GELA 2 AV- IMS - T. Khang 

(AV) 
KHTN - T. Tuan  

KHTN - T. Tuan AI -PRO - AI - PRO 1 GELA - GELA 2 Toán - Trung (toan) Stem - Robo - Stem -

robo 6 
 

KNCDSo - KNSO 2 Văn - C. Lài LSDL - C. Dung-Sử Văn - C. Lài GDDP - C. Dung-Sử  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MT - C. Huyền GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
AVPT - T. Khang (AV) AV- IMS - T. Khang 

(AV) 
Tin-ICDL - T. H. Châu  

VHNT - VHNT 6 Stem - Robo - Stem -

robo 6 
CNghệ - C. Ng. Anh Văn - C. Lài LSDL - C. Dung-Sử  

GDTC - C. Thanh AVPT - T. Khang (AV) Toán - Trung (toan) Tin - C. D Trinh Toán - Trung (toan)  

GDTC - C. Thanh HDTN HN -3 - C. Yến LSDL - C. Dung-Sử KHTN - T. Tuan Toán - Trung (toan)  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 71 
GVCN: Trương Thị Ngọc Tường (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Tường MT - T. H Phát LSDL - C. Tường KHTN - T. Sang AV -EMG - EMG 71 GDDP – C. Trinh - Onl 

Tin - C. D Trinh GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
AV -EMG - EMG 71 LSDL - C. Tường AV -EMG - EMG 71 HĐTN HN - C. Tường 

Onl 

GELA - GELA 1 Nhạc - T. Đàn AV -EMG - EMG 71 AV -EMG - EMG 71 AV -EMG - EMG 71  

GELA - GELA 1 KNCDSo - KNSO 2 AV -EMG - EMG 71 AV -EMG - EMG 71 KHTN - T. Sang  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - T. Sang Văn - C. Đào Toán - Trung (toan) Văn - C. Đào Văn - C. Đào  

Toán - Trung (toan) Văn - C. Đào CNghệ - C. H. Anh Tin-ICDL - C. Lê LSDL - C. Tường  

AVPT - T. B. Khang AI -PRO - AI - PRO 2 GDTC - T. Nhựt VHNT - VHNT 6 HDTN HN -3 - T. Sang  

Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
AVPT - T. B. Khang GDTC - T. Nhựt Toán - Trung (toan) Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
 

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 72 
GVCN: Nguyễn Thị Thùy Dung (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Dung 

(ly) 
Nhạc - T. Đàn AVPT - T. B. Khang AV -EMG - EMG 72 KHTN - C. Dung (ly) HĐTN HN - C. Dung 

(ly) - Onl 

 AI -PRO - AI - PRO 2 Văn - C. Lài AV -EMG - EMG 72 AV -EMG - EMG 72 AV -EMG - EMG 72 GDDP – Onl – C. Trinh 

Tin - C. D Trinh GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
AV -EMG - EMG 72 Toán - T. Dũng AV -EMG - EMG 72  

Văn - C. Lài Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
AV -EMG - EMG 72 Toán - T. Dũng AV -EMG - EMG 72  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - C. Lài MT - T. H Phát VHNT - VHNT 6 Tin-ICDL - C. Lê GELA - GELA 1  

Văn - C. Lài Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
LSDL - T. Hiền LSDL - T. Hiền GELA - GELA 1  

LSDL - T. Hiền AVPT - T. B. Khang CNghệ - C. H. Anh HDTN HN -3 - T. Sang GDTC - T. Nhựt  

KNCDSo - KNSO 2 KHTN - C. Dung (ly) Toán - T. Dũng KHTN - C. Dung (ly) GDTC - T. Nhựt  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 73 
GVCN: Nguyen Huu Phát (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - T. H Phát KHTN - C. Dung (ly) Nhạc - T. Đàn Văn - C. Mai GELA - GELA 1  

HĐTN HN - T. H Phát KHTN - C. Dung (ly) KNCDSo - KNSO 2 Văn - C. Mai GELA - GELA 1  

CNghệ - C. H. Anh Văn - C. Mai Tin - C. D Trinh TATC - T. Thanh (AV) HDTN HN -3 - C. 

Phượng 
 

MT - T. H Phát Văn - C. Mai Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
AVPT - T. Thanh (AV) GDDP - C. D Trinh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - C. Dung (ly) GDTC - T. Nhựt AI -PRO - AI - PRO 2 AVPT - T. Thanh (AV) LSDL - T. Hiền  

Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
GDTC - T. Nhựt AVPT - T. Thanh (AV) Toán - C. Chi KHTN - C. Dung (ly)  

GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
TATC - T. Thanh (AV) Toán - C. Chi TATC - T. Thanh (AV) Tin-ICDL - C. Lê  

LSDL - T. Hiền VHNT - VHNT 6 Toán - C. Chi LSDL - T. Hiền Toán - C. Chi  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 74 
GVCN: Vương Bỉnh Khang (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - T. B. 

Khang 
Văn - C. Mai Tin-ICDL - C. Lê Toán - T. Dũng Tin - C. D Trinh  

HĐTN HN - T. B. 

Khang 
Văn - C. Mai AVPT - T. B. Khang Toán - T. Dũng MT - T. H Phát  

Nhạc - T. Đàn HDTN HN -3 - C. 

Phượng 
LSDL - T. Hiền Văn - C. Mai GELA - GELA 1  

CNghệ - C. H. Anh AVPT - T. B. Khang Toán - T. Dũng Văn - C. Mai GELA - GELA 1  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSDL - T. Hiền TATC - T. B. Khang AVPT - T. B. Khang KHTN - T. Sang GDTC - T. Nhựt  

KHTN - T. Sang TATC - T. B. Khang Toán - T. Dũng KHTN - T. Sang GDTC - T. Nhựt  

GDDP - C. D Trinh Stem - Robo - Stem-

Robo 7 

GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
LSDL - T. Hiền Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
 

AI -PRO - AI - PRO 2 KNCDSo - KNSO 1 TATC - T. B. Khang VHNT - VHNT 6 KHTN - T. Sang  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 75 
GVCN: Trịnh Ngọc Phương Duy (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - T. Duy AVPT - T. Thanh (AV) TATC - T. Thien (Av) LSDL - T. Hiền GDTC - T. Nhựt  

HĐTN HN - T. Duy AVPT - T. Thanh (AV) AI -PRO - AI - PRO 2 Văn - C. Lài GDTC - T. Nhựt  

Văn - C. Lài MT - T. H Phát Toán - T. Dũng TATC - T. Thien (Av) KHTN - T. Duy  

KNCDSo - KNSO 1 HDTN HN -3 - T. Đàn GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
TATC - T. Thien (Av) Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDDP - C. D Trinh AVPT - T. Thanh (AV) Toán - T. Dũng KHTN - T. Duy Tin-ICDL - C. Lê  

LSDL - T. Hiền CNghệ - C. H. Anh Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
KHTN - T. Duy LSDL - T. Hiền  

Văn - C. Lài Văn - C. Lài Tin - C. D Trinh Toán - T. Dũng GELA - GELA 1  

VHNT - VHNT 6 KHTN - T. Duy Nhạc - T. Đàn Toán - T. Dũng GELA - GELA 1  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 76 
GVCN: Phạm Thị Cẩm Vân (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Cẩm 

vân 
TATC - T. Thien (Av) Toán - C. Chi TATC - T. Thien (Av) Văn - C. VyVy  

HĐTN HN - C. Cẩm 

vân 
Nhạc - T. Đàn GDDP - T. Dũng LSDL - T. Hiền Văn - C. VyVy  

TATC - T. Thien (Av) AVPT - T. B. Khang Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
Văn - C. VyVy Stem - Robo - Stem-

Robo 7 
 

GDCD - C. Bich Loan 

(GDCD) 
KHTN - C. Cẩm vân LSDL - T. Hiền AVPT - T. B. Khang KHTN - C. Cẩm vân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNghệ - C. H. Anh GELA - GELA 1 Tin - C. D Trinh KHTN - C. Cẩm vân Toán - C. Chi  

Tin-ICDL - C. Lê GELA - GELA 1 AVPT - T. B. Khang KHTN - C. Cẩm vân MT - T. H Phát  

VHNT - VHNT 6 GDTC - T. Nhựt AI -PRO - AI - PRO 2 Toán - C. Chi Văn - C. VyVy  

KNCDSo - KNSO 1 GDTC - T. Nhựt LSDL - T. Hiền Toán - C. Chi HDTN HN -3 - T. Đàn  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 81 
GVCN: Nguyễn Phan Nhật Tân (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - T. Tân KHTN - T. Tuan CNghệ - T. N.Châu Văn - C. VyVy MT - T. H Phát GDDP – onl- C. Ngân 

KNCDSo - KNSO 2 CNghệ - T. N.Châu AV -EMG - EMG 81 AV -EMG - EMG 81 LSDL - C. Dung-Sử HĐTN HN - T. Tân 

Onl 

AV -EMG - EMG 81 GDTC - T. Trình AV -EMG - EMG 81 AV -EMG - EMG 81 Tin - C. K. Ngan  

AV -EMG - EMG 81 GDTC - T. Trình AV -EMG - EMG 81 AV -EMG - EMG 81 Toán - T. Tân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AI -PRO - AI - PRO 1 KHTN - T. Tuan LSDL - C. Dung-Sử KHTN - T. Tuan Văn - C. VyVy  

Tin-ICDL - T. H. Châu AVPT - C. Yến Toán - T. Tân AVPT - C. Yến Văn - C. VyVy  

Toán - T. Tân Văn - C. VyVy Nhạc - T. Đàn LSDL - C. Dung-Sử AV- ILA - ILA 1  

HDTN HN -3 - C. Bich 

Loan (GDCD) 
GDCD - C. Kha Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
VHNT - T. Trình AV- ILA - ILA 1  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 82 
GVCN: Vũ Thị Nhung (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Nhung Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
Tin-ICDL - T. H. Châu AV -EMG - EMG 82 AV- ILA - ILA 1 HĐTN HN - C. Nhung 

Onl 

Nhạc - T. Đàn KHTN - T. Duy AV -EMG - EMG 82 AV -EMG - EMG 82 AV- ILA - ILA 1 GDDP – Onl – C. Ngân 

AV -EMG - EMG 82 KNCDSo - KNSO 2 AV -EMG - EMG 82 AV -EMG - EMG 82 Toán - T. Quân  

AV -EMG - EMG 82 MT - T. H Phát AV -EMG - EMG 82 LSDL - C. Dung-Sử KHTN - T. Duy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNghệ - T. N.Châu KHTN - T. Duy CNghệ - T. N.Châu LSDL - C. Dung-Sử Văn - C. Nhung  

HDTN HN -3 - C. Bich 

Loan (GDCD) 
AVPT - C. Hảo Toán - T. Quân VHNT - T. Trình Văn - C. Nhung  

GDCD - C. Kha AI -PRO - AI - PRO 1 GDTC - T. Trình Toán - T. Quân LSDL - C. Dung-Sử  

Văn - C. Nhung Văn - C. Nhung GDTC - T. Trình AVPT - C. Hảo Tin - C. K. Ngan  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 83 
GVCN: Đinh Huỳnh Vy Vy (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. VyVy AV- ILA - ILA 1 LSDL - C. Ngân CNghệ - T. N.Châu Toán - T. Quân HĐTN HN - C. VyVy 

Onl 
HDTN HN -3 - C. Bich 

Loan (GDCD) 
AV- ILA - ILA 1 AV -EMG - EMG 83 AV -EMG - EMG 83 LSDL - C. Ngân GDDP – Onl- C. Lê 

AV -EMG – EMG 83 Văn – C. VyVy AV -EMG – EMG 83 AV -EMG – EMG 83 GDCD – C. Kha  

AV -EMG - EMG 83 Văn - C. VyVy AV -EMG - EMG 83 AV -EMG - EMG 83 KHTN - T. Tuan  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - C. Lê AI -PRO - AI - PRO 1 LSDL - C. Ngân VHNT - T. Trình MT - T. H Phát  

CNghệ - T. N.Châu KHTN - T. Tuan KNCDSo - KNSO 2 KHTN - T. Tuan Nhạc - T. Đàn  

AVPT - C. Yến GDTC - T. Trình AVPT - C. Yến Tin-ICDL - T. H. Châu Toán - T. Quân  

Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
GDTC - T. Trình Toán - T. Quân Văn - C. VyVy Văn - C. VyVy  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 84 
GVCN: Phan Trần Thuý Mộng (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Mộng CNghệ - T. N.Châu Toán - T. Dũng AV- ILA - ILA 1 LSDL - C. Ngân  

HĐTN HN - C. Mộng AVPT - C. Yến CNghệ - T. N.Châu AV- ILA - ILA 1 Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
 

KNCDSo - KNSO 2 TATC - C. Yến AI -PRO - AI - PRO 1 Tin - C. Lê Văn - T. Hào  

TATC - C. Yến GDCD - C. Kha LSDL - C. Ngân LSDL - C. Ngân KHTN - C. Mộng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - C. Mộng Văn - T. Hào GDTC - T. Thọ Toán - T. Dũng Văn - T. Hào  

KHTN - C. Mộng MT - T. H Phát GDTC - T. Thọ Toán - T. Dũng Văn - T. Hào  

Tin-ICDL - T. H. Châu HDTN HN -3 - C. Bich 

Loan (GDCD) 
Toán - T. Dũng VHNT - T. Trình KHTN - C. Mộng  

TATC - C. Yến Nhạc - T. Đàn AVPT - C. Yến AVPT - C. Yến GDDP - C. Lê  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 85 
GVCN: Trương Ngọc Kha (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Kha Văn - T. Hào LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
KHTN - C. Hai Tin-ICDL - T. H. Châu  

HĐTN HN - C. Kha Văn - T. Hào AVPT - C. Yến CNghệ - T. N.Châu Tin - C. Lê  

AVPT - C. Yến KHTN - C. Hai Toán - T. Quân AV- ILA - ILA 1 KHTN - C. Hai  

AI -PRO - AI - PRO 1 KHTN - C. Hai TATC - C. Yến AV- ILA - ILA 1 LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TATC - C. Yến GDTC - T. Thọ TATC - C. Yến Toán - T. Quân Toán - T. Quân  

Văn - T. Hào GDTC - T. Thọ CNghệ - T. N.Châu Văn - T. Hào Toán - T. Quân  

VHNT - T. Trình AVPT - C. Yến KNCDSo - KNSO 2 GDDP - C. Lê Nhạc - T. Đàn  

HDTN HN -3 - C. H. 

Anh 
MT - T. H Phát GDCD - C. Kha LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 

Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
 

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 86 
GVCN: Đinh Thị Kim Chi (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Chi KNCDSo - KNSO 2 TATC - C. Hảo Toán - C. Chi KHTN - T. Duy  

HĐTN HN - C. Chi VHNT - T. Trình LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
Toán - C. Chi KHTN - T. Duy  

Văn - T. Hào CNghệ - T. N.Châu Tin - C. Lê Văn - T. Hào GDTC - T. Thọ  

Văn - T. Hào AVPT - C. Yến Tin-ICDL - T. H. Châu KHTN - T. Duy GDTC - T. Thọ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - T. Hào AVPT - C. Yến Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 

LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
AV- ILA - ILA 1  

TATC - C. Hảo Nhạc - T. Đàn AVPT - C. Yến TATC - C. Hảo AV- ILA - ILA 1  

HDTN HN -3 - C. H. 

Anh 
MT - T. H Phát GDCD - C. Kha KHTN - T. Duy Toán - C. Chi  

Toán - C. Chi CNghệ - T. N.Châu AI -PRO - AI - PRO 1 GDDP - C. Lê LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
 

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 87 
GVCN: Trương Thu Hảo (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Hảo AI -PRO - AI - PRO 1 Toán - T. Quân VHNT - T. Trình GDCD - C. Kha  

HĐTN HN - C. Hảo TATC - C. Hảo Tin - C. Lê Văn - T. Hào LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
 

Toán - T. Quân Văn - T. Hào Nhạc - T. Đàn KHTN - C. Hai AV- ILA - ILA 1  

Toán - T. Quân Văn - T. Hào TATC - C. Hảo KHTN - C. Hai AV- ILA - ILA 1  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 

HDTN HN -3 - C. H. 

Anh 
AVPT - C. Hảo Tin-ICDL - T. H. Châu GDTC - T. Thọ  

KNCDSo - KNSO 2 Văn - T. Hào GDDP - C. Lê KHTN - C. Hai GDTC - T. Thọ  

KHTN - C. Hai Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
TATC - C. Hảo AVPT - C. Hảo LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
 

CNghệ - T. N.Châu AVPT - C. Hảo CNghệ - T. N.Châu Toán - T. Quân MT - T. H Phát  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 88 
GVCN: Nguyễn Thị Huyền Anh (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. H. Anh GDTC - T. Thọ AV- ILA - ILA 2 LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
Văn - T. Hào  

HĐTN HN - C. H. Anh GDTC - T. Thọ AV- ILA - ILA 2 LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
Văn - T. Hào  

TATC - C. Hảo KHTN - T. Duy AVPT - C. Hảo Toán - T. Quân MT - T. H Phát  

TATC - C. Hảo KHTN - T. Duy CNghệ - T. N.Châu Toán - T. Quân Toán - T. Quân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AVPT - C. Hảo TATC - C. Hảo AI -PRO - AI - PRO 1 AVPT - C. Hảo Nhạc - T. Đàn  

Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
GDCD - C. Kha Tin-ICDL - T. H. Châu CNghệ - T. N.Châu Tin - C. Lê  

KNCDSo - KNSO 2 KHTN - T. Duy LSDL - C. Minh Nhu 

(LSDL) 
Văn - T. Hào Văn - T. Hào  

VHNT - T. Trình HDTN HN -3 - C. H. 

Anh 
GDDP - C. Lê KHTN - T. Duy Toán - T. Quân  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 91 
GVCN: Đinh Thị Hoa (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Hoa GDTC - C. Thanh Toán - C. Hoa AV -EMG - EMG 91 Văn - C. Hương HĐTN HN - C. Hoa 

Onl 

MT - C. Huyền GDTC - C. Thanh LSDL - C. Ngân AV -EMG - EMG 91 Văn - C. Hương  

Văn - C. Hương AI -PRO - AI - PRO 2 AV -EMG - EMG 91 AV -EMG - EMG 91 Toán - C. Hoa  

KHTN - C. Cẩm vân KNCDSo - KNSO 1 AV -EMG - EMG 91 Tin-ICDL - C. D Trinh Toán - C. Hoa  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AV -EMG - EMG 91 AVPT - C. Tra My VHNT - VHNT 91 AV- ILA - ILA 2 KHTN - C. Cẩm vân  

AV -EMG - EMG 91 AVPT - C. Tra My LSDL - C. Ngân AV- ILA - ILA 2 Văn - C. Hương  

AV -EMG - EMG 91 HDTN HN -3 - C. Ng. 

Anh 
Toán - C. Hoa KHTN - C. Cẩm vân LSDL - C. Ngân  

GDCD - C. Kha Nhạc - C. Phượng Tin - T. H. Châu CNghệ - T. N.Châu GDDP - T. H. Châu  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 92 
GVCN: Nguyễn Thị Đào (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Đào HDTN HN -3 - C. Ng. 

Anh 
AV -EMG - EMG 92 Tin-ICDL - C. D Trinh Văn - C. Đào HĐTN HN - C. Đào 

Onl  

LSDL - C. Tường Văn - C. Đào AV -EMG - EMG 92 AV -EMG - EMG 92 GDDP - T. H. Châu  

Toán - T. Tân GDTC - C. Thanh AV- ILA - ILA 2 AV -EMG - EMG 92 KHTN - T. Sang  

KHTN - T. Sang GDTC - C. Thanh AV- ILA - ILA 2 AV -EMG - EMG 92 GDCD - C. Kha  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AV -EMG - EMG 92 MT - C. Huyền VHNT - VHNT 92 LSDL - C. Tường LSDL - C. Tường  

AV -EMG - EMG 92 AI -PRO - AI - PRO 2 KNCDSo - KNSO 1 Văn - C. Đào Văn - C. Đào  

AV -EMG - EMG 92 AVPT - C. Tra My Tin - T. H. Châu CNghệ - T. N.Châu Toán - T. Tân  

Nhạc - C. Phượng AVPT - C. Tra My Toán - T. Tân KHTN - T. Sang Toán - T. Tân  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 93 
GVCN: Nguyễn Thị Ngân (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Ngân AI -PRO - AI - PRO 2 GDTC - T. Thọ Tin - T. H. Châu AV- ILA - ILA 2  

HĐTN HN - C. Ngân KHTN - C. Cẩm vân GDTC - T. Thọ LSDL - C. Ngân AV- ILA - ILA 2  

TATC - T. Khang (AV) GDCD - C. Kha GDDP - T. H. Châu KHTN - C. Cẩm vân Văn - C. Đào  

Toán - T. Tân MT - C. Huyền Tin-ICDL - C. D Trinh KHTN - C. Cẩm vân Văn - C. Đào  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KNCDSo - KNSO 1 HDTN HN -3 - C. Ng. 

Anh 
VHNT - VHNT 93 CNghệ - C. Châu - CN Toán - T. Tân  

TATC - T. Khang (AV) AVPT - T. Khang (AV) Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
AVPT - T. Khang (AV) Toán - T. Tân  

Nhạc - C. Phượng Văn - C. Đào LSDL - C. Ngân Văn - C. Đào KHTN - C. Cẩm vân  

Toán - T. Tân Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
AVPT - T. Khang (AV) TATC - T. Khang (AV) LSDL - C. Ngân  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 94 
GVCN: Nguyễn Thị Bích Hồng (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. B.Hồng TATC - C. B.Hồng LSDL - T. Hiền AV- ILA - ILA 2 Toán - C. Thủy  

HĐTN HN - C. B.Hồng AVPT - C. B.Hồng Tin - T. H. Châu AV- ILA - ILA 2 Toán - C. Thủy  

KHTN - T. Sang Văn - C. U. Vy AVPT - C. B.Hồng KHTN - T. Sang Tin-ICDL - C. D Trinh  

AI -PRO - AI - PRO 2 Văn - C. U. Vy TATC - C. B.Hồng Toán - C. Thủy GDDP - T. H. Châu  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - T. Thọ GDCD - C. Kha VHNT - VHNT 94 LSDL - T. Hiền KHTN - T. Sang  

GDTC - T. Thọ Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
TATC - C. B.Hồng AVPT - C. B.Hồng KHTN - T. Sang  

MT - C. Huyền HDTN HN -3 - C. Dung 

(ly) 
Nhạc - C. Phượng CNghệ - C. Châu - CN Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
 

Toán - C. Thủy Văn - C. U. Vy KNCDSo - KNSO 1 Văn - C. U. Vy LSDL - T. Hiền  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 95 
GVCN: Nguyễn Thị Thu Hương (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Hương Văn - C. Hương TATC - C. B.Hồng Toán - C. Hoa Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
 

HĐTN HN - C. Hương Văn - C. Hương Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
Toán - C. Hoa Toán - C. Hoa  

LSDL - C. Tường KHTN - C. Mộng GDTC - T. Thọ KHTN - C. Mộng Văn - C. Hương  

AVPT - C. B.Hồng KHTN - C. Mộng GDTC - T. Thọ GDDP - T. H. Châu HDTN HN -3 - C. Dung 

(ly) 
 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AVPT - C. B.Hồng Nhạc - C. Phượng VHNT - VHNT 95 TATC - C. B.Hồng Văn - C. Hương  

TATC - C. B.Hồng KNCDSo - KNSO 1 GDCD - C. Kha CNghệ - C. Châu - CN KHTN - C. Mộng  

AI -PRO - AI - PRO 2 AVPT - C. B.Hồng LSDL - C. Tường AV- ILA - ILA 2 LSDL - C. Tường  

Tin - T. H. Châu MT - C. Huyền Tin-ICDL - C. D Trinh AV- ILA - ILA 2 Toán - C. Hoa  

      



 

 

THCS HUYNH KHUONG NINH 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 96 
GVCN: Phạm Thị Thanh Thủy (Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN HN - C. Thủy KHTN - C. Mộng AVPT - T. Khang (AV) KHTN - C. Mộng KHTN - C. Mộng  

HĐTN HN - C. Thủy KNCDSo - KNSO 1 TATC - T. Khang (AV) Toán - C. Thủy KHTN - C. Mộng  

Văn - C. U. Vy HDTN HN -3 - C. Dung 

(ly) 
LSDL - C. Tường Văn - C. U. Vy GDDP - T. H. Châu  

Văn - C. U. Vy TATC - T. Khang (AV) AI -PRO - AI - PRO 2 LSDL - C. Tường Toán - C. Thủy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - T. H. Châu Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
VHNT - VHNT 96 Văn - C. U. Vy AV- ILA - ILA 2  

Toán - C. Thủy MT - C. Huyền AVPT - T. Khang (AV) LSDL - C. Tường AV- ILA - ILA 2  

TATC - T. Khang (AV) GDCD - C. Kha Stem - Robo - Stem - 

Robo 8 
Toán - C. Thủy GDTC - T. Thọ  

Tin-ICDL - C. D Trinh AVPT - T. Khang (AV) Nhạc - C. Phượng CNghệ - C. Châu - CN GDTC - T. Thọ  

      


